
1 Trương Đức Thành 15/5/1955 x

2 Vũ Bảo Châu 10/10/1964 x

3 Phạm Thị Hiểu 30/3/1983 x

4 Đinh Thị Kim Lan 18/9/1984 x

5 Dương Lê Hương Giang 18/10/1994 x

6 Hà Trọng Hiếu 04/6/1982 x

7 Nguyễn Công Cường 10/10/1982 x

8 Nguyễn Thị Trúc Mai 23/11/1986 x

9 Nguyễn Đức Tuân 23/9/1964 x

10 Trương Thị Mai Thanh 01/3/1965 x

11 Nguyễn Lê Viên 07/2/1967 x

12 Lê Thị Tươi 15/9/1981 x

13 Lê Anh Phương 15/4/1963 x

14 Trần Thiên Mai 24/10/1992 x

15 Hồ Thị Mỹ Linh 20/3/1984 x

16 Cao Ngọc Tuấn 02/7/1982 x

17 Trương Thành Công 16/12/1985 x

18 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/5/1994 x

19 Nguyễn Văn Ca 10/6/1964 x

20 Nguyễn Trần Ngọc Long 30/11/1984 x

21 Tiêu  Thảo Ngân 21/01/1992 x

22 Bùi Anh Tú 14/01/1983 x

23 Nguyễn Tuấn Khiêm 16/02/1971 x

24 Võ Thành Sơn 15/12/1965 x

25 Nguyễn Anh Xuân 24/5/1991 x

26 Trần Nhâm 28/01/1992 x

27 Trần  Thị Thanh Nguyên 26/06/1966 x

28 Huỳnh Thị Kim Tân 24/8/1993 x

29 Nguyễn Đình Ân 23/7/1986 x

30  Vũ Sơn Giang 01/9/1982 x

31 Vũ Viết Huấn 04/11/1977 x

32 Trần Thị Phương Kiều 13/9/1982 x

33 Trần Thị Nô 1970 x

34 Trần Ngọc Thanh 25/11/1983 x

35 Nguyễn Văn Duy 26/9/1996 x

36 Dư Ngọc Long 15/07/1968 x

37 Nguyễn Hữu Thắng 14/2/1997 x

38 Phan Thị Luôn 15/5/1960 x

39 Nguyễn Lê Xuân Trang 07/12/1990 x

40 Hoàng Thanh Toàn 30/9/1986 x

41 Nguyễn Xuân Minh 22/10/1992 x

42 Tống Thị Hoanh 21/5/1997 x

43 Tạ Thị Diễm Thu 20/9/1983 x

44 Phan Thị Hoa 22/12/1986 x
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45 Trần Thị Thu Trang 01/02/1990 x

46 Quách Thị Kim Xuyến 08/8/1968 x

47 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/8/1966 x

48 Võ Thị Anh Hoài 26/3/1991 x

49 Võ Thị Mỹ Linh 16/02/1976 x

50 Vương Thúy Hoa 22/05/1989 x

51 Dương Khải Minh 25/6/2000 x

52 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 23/9/1995 x


